Tuần: 16
                 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 16
(Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27 /12/2024)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
23/12/2024

	
Sáng




	76
106
107
16
16
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	Hình chữ nhật
Tiếng đàn
LT về so sánh
BĐ1 :Cùng vui chơi
B4 .Sử dụng máy thu thanh

	     

    BA
24/12/2024

	

Sáng

	77
31
108
46
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
	Hình vuông
T1: Phối hợp di chuyển VCNVT…..CNVC
BV1: Ôn tập chữ viết hoa M,N
Tham gia kết nối vòng tay yêu thương

	
	
Chiều

	
	Anh
Anh
Tin
	

	
     Tư
 
25/12/2024

	

Sáng
	16
78
31
109
16
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Chu vi hình chữ nhật . Chu vi hình vuông
Ôn tập về đánh giá chủ đề. Cộng đồng địa phương
Nghe kể: Đàn cá heo và ban nhạc
Ngày hội của trường em

	


   Năm
26/12/2024

	

Sáng

	79
110
111
32
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC

	Chu vi hình chữ nhật.Chu vi hình vuông
BĐ2:Ông lão nhân hậu	
LT câu cảm
T2: Ôn phối hợp di chuyển VCNVT…..CNVC


	
	

Chiều

	112
32
47

	T/Việt
TN-XH
HĐTN

	BV2: Em yêu nghệ thuật
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
Chung tay xây dựng cộng đồng

	
   Sáu
27/12/2024
 
	

Sáng


	80
16
48
	Toán
Âm nhạc
HĐTN
	Em ôn lại những gì đã học
Nhạc cụ: Trình bày bài múa sạp theo cách nối tiếp
Đội nhi đồng tình nguyện


                                                                                                                      
         Tổ trưởng                                                                                     Ngày 22 tháng 12 năm 2024
                                                                                                                                          
                                                                                                                                      GV
   

 Trương Thị Liêu                                                                                                Trịnh Văn Khả	                         




Tuần: 17
                 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 17
(Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 4 /1/2025)
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	            Tên bài học

	

    HAI
30/12/2025

	
Sáng




	81
112
113
17
17
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
C Nghệ
	Em ôn lại những gì đã học
Bàn tay cô giáo
LT Về câu cảm
Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ
.Sử dụng máy thu thanh

	     

    BA
31/12/2024

	

Sáng

	82
33
114
49
	Toán
GDTC
T/Việt
HĐTN
	Em vui học toán
Phối hợp di chuyển VCNVT B ngang VCNV cao
BV3:Tiếng chim
Em với nghề yêu thích

	
	
Chiều

	
	Anh
Anh
Tin
	

	
     Năm
 
2/1/2025

	

Sáng
	17
83
33
115
17
	SHTT
Toán
TN-XH
T/Việt
M /thuật

	
Em vui học toán
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
Trao đổi :Em đọc sách báo
Cùng em ôn tâp học kì I

	


   Sáu
3/1/2025

	

Sáng

	84
116
117
34
	Toán
T/Việt
T/Việt
GDTC

	Ôn tập về phép nhân , chia trong phạm vi 1000 
BĐ4:Qùa tặng chú hề
Ôn tập về câu hỏi vì sao? LT về câu cảm
Ôn phối hợp di chuyển VCNVT B ngang VCNV cao

	
	

Chiều

	118
34
50

	T/Việt
TN-XH
HĐTN

	Góc sáng tạo :Nghệ sĩ nhỏ
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
Nghề yêu thích của em


	
  Bảy
4/1/2025
 
	

Sáng


	85
17
51
	Toán
Âm nhạc
HĐTN
	Ôn tập về phép nhân , chia trong phạm vi 1000 
Ôn tập 
Tiểu phẩm về nghề yêu thích


Tổ trưởng                                                                      Ngày   tháng  12 Năm 2024
                                                                                                          GV
  Trương Thị Liễu                                                                       Trịnh Văn Khả




Tuần: 17                 
                                               KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 17
                                    (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023) 
	Thứ ngày

	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài học

	

  HAI
25/12/2023




	

Sáng

	17
17
33
	Tin
Âm nhạc
GDTC


	
Ôn tập 
Phối hợp di chuyển VCNVT B ngang VCNV cao


	
	
Chiều

	81
112
113
14
	Toán
T/Việt
T/Việt
Đạo Đức
	Em ôn lại những gì đã học
Bàn tay cô giáo
LT Về câu cảm
Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

	  
    BA
 26/12/2023

    
	
Sáng


	82
33
114

	Toán
TN-XH
T/Việt

	Em vui học toán
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
BV3:Tiếng chim


	
   
      TƯ
27/12/2023



	


Sáng


	16
83
115
116
49
	SHĐội ngT
Toán
T/Việt
T/Việt
HĐTN
	
Em vui học toán
Trao đổi :Em đọc sách báo
BĐ4:Qùa tặng chú hề
Em với nghề yêu thích

	

    NĂM    
  28/12/2023




	

Sáng

	84
17
	Toán
Cg nghệ

	Ôn tập về phép nhân , chia trong phạm vi 1000 
Sử dụng máy thu thanh (tt)

	
	
Chiều

	117
34
17
	T/Việt
GDTC
M /thuật

	Ôn tập về câu hỏi vì sao? LT về câu cảm
Ôn phối hợp di chuyển VCNVT B ngang VCNV cao
Cùng em ôn tâp học kì I

	
   SÁU
29/12/2023
   
	

Sáng

	85
118
34
50
51
	Toán
T/Việt
TN-XH
HĐTN
HĐTN
	Ôn tập về phép nhân , chia trong phạm vi 1000 (tt)
Góc sáng tạo :Nghệ sĩ nhỏ
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng (tt)
Nghề yêu thích của em
Tiểu phẩm về nghề yêu thích



 Tổ trưởng	                                               Ngày 24 tháng 12 năm 2023
                                                                                                                                                                           
      	                  Giáo viên     
                                                                                                                                     
  
    Trương Thị Liễu                                                                                               Trịnh Văn Khả

